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TỔNG    77.035       9.360       22.965       2.340       100.000        11.700       111.700   

I UBND huyện    63.300       7.394       14.890       1.440         78.190          8.834         87.024   

1 TP Hà Tĩnh      8.000          884         1.380          150           9.380          1.034         10.414   

2 TX Hồng Lĩnh      3.500          540            790            60           4.290             600           4.890   

3 TX Kỳ Anh      4.500          660         1.180          150           5.680             810           6.490   

4 Huyện Nghi Xuân      5.500          540         1.320            90           6.820             630           7.450   

5 Huyện Can Lộc      6.000          630            650          150           6.650             780           7.430   

6 Huyện Thạch Hà      6.000          630         1.890          150           7.890             780           8.670   

7 Huyện Đức Thọ      6.000          510         1.180          150           7.180             660           7.840   

8 Huyện Hương Sơn      3.500          510         1.430            90           4.930             600           5.530   

9 Huyện Hương Khê      4.800          510            970            60           5.770             570           6.340   

10 HuyệnVũ Quang      2.000          330            760            60           2.760             390           3.150   

11 Huyện Lộc Hà      4.000          510         1.390            90           5.390             600           5.990   

12 Huyện Cẩm Xuyên      6.000          630         1.010          150           7.010             780           7.790   

13 Huyện Kỳ Anh      3.500          510            940            90           4.440             600           5.040   

II Đơn vị trực thuộc Sở Y tế             2            86            855          100              857             186           1.043   

1 Sở Y tế            -                  3                  3                -                    3   

2 BVĐK tỉnh (và 1 số đơn vị tiêm tại Bệnh viện)            -              500              500                -                500   

3 BV Y học cổ truyền            -              -                25                25                -                  25   

4 BV Phục hồi chức năng             2              18                20                -                  20   

5 BV Phổi            -                15                15                -                  15   

6 Bệnh viện Tâm thần            -                  5                  5                -                    5   

7 BV Mắt            -                2                5                  5                 2                  7   

8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật            -              14              39                39               14                53   

9 Trung tâm Pháp y và GĐYK            -                21                21                -                  21   

10 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, MP, TP            -                28                28                -                  28   

11 BV Thành phố            -              30             -                   -                 30                30   

12 Chi cục Dân số            -                13                13                -                  13   

Phụ lục 1: Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 8 cho các địa phương, đơn vị

(Kèm theo Kế hoạch số  3391/KH-SYT ngày 15/9/2021 của Sở Y tế)

Phân bổ mũi 1

Địa phương, đơn vịLiên hệ

Phân bổ mũi 2 Tổng phân bổ



Astra

Zeneca
Pfizer

Astra

Zeneca
Pfizer

Astra

Zeneca
Pfizer Tổng

Phân bổ mũi 1

Địa phương, đơn vịLiên hệ

Phân bổ mũi 2 Tổng phân bổ

13 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm            -                13                13                -                  13   

14 BVĐK TTH            -              40            123              123               40              163   

15 BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh            -                47                47                -                  47   

16 Cán bộ y tế (y tế tư nhân)            -              -                 -            100                 -               100              100   

III Sở, ngành, doanh nghiệp    13.733       1.880         7.220          800         20.953          2.680         23.633   

1 0948087610 Khu cách ly Mitraco            -                38                38                -                  38   

2 BCH Quân sự tỉnh           82            804              886                -                886   

3 Hải đội 102            30                30                -                  30   

4 BCH Bộ đội biên phòng            -                43            34                43               34                77   

5 Cục Hải quan            -                4              13                13                 4                17   

6 Công ty Điện lực Hà Tĩnh         180            200              380                -                380   

7 Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh           40            300              340                -                340   

8 0903471969 Truyền tải điện Hà Tĩnh           30              50                80                -                  80   

9 Công ty CP cấp nước           40            100              140                -                140   

10 Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn         250            400              650                -                650   

11 Công ty TNHH TM & DV vận tải Viết Hải         250              50              300                -                300   

12 02383853880 CTCP đường sắt Nghệ Tĩnh           80              50              130                -                130   

13 Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh             9               -                    9                -                    9   

14 Công ty TNHH Cứu hộ giao thông Minh Hiền           30               -                  30                -                  30   

15 Trung tâm vận chuyển cấp cứu Thành Sen            -                 -              21                 -                 21                21   

16 0913294178 Trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh           20               -              15                20               15                35   

17 Công ty CP Dược Hà Tĩnh         180            150              330                -                330   

18 0903168222 Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tại Hà Tĩnh             2               -                    2                -                    2   

19 0912743485 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam tại Hà Tĩnh             4               -                    4                -                    4   

20 0973789600 Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu tại Hà Tĩnh             1               -                    1                -                    1   

21 CTCP Thương mại Hà Tĩnh         140               -                140                -                140   

22 Công ty TNHH SX&KD XNK nông sản FAM Hà Tĩnh             9               -                    9                -                    9   

23 0904997848 CTCP Phân phối và Logistics Hùng Cường           24               -                  24                -                  24   

24 02393642889 Công ty TNHH Nam Thăng Long           40               -                  40                -                  40   
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25 COOPMART Hà Tĩnh         100              30              130                -                130   

26 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh            -              200              200                -                200   

27 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng            -                50                50                -                  50   

28 CTCP Môi trường và Công trình đô thị            -              205              205                -                205   

29 Công ty TNHH Môi trường Phú Hà           43              30                73                -                  73   

30 Viễn thông Hà Tĩnh            -              210              210                -                210   

31 Viettel Hà Tĩnh            -                70                70                -                  70   

32 0936367679 MOBIFONE Hà Tĩnh            -                30                30                -                  30   

33 Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh            -                20                20                -                  20   

34 0915099388 Công ty Bảo Việt nhân thọ chi nhánh Hà Tĩnh           70               -                  70                -                  70   

35 02396576789 Công ty Bảo hiểm MIC Hà Tĩnh             8               -                    8                -                    8   

36 Công ty Thanh Thành Đạt         150               -                150                -                150   

37 CTCP Tập đoàn Phú Tài Đức         250               -                250                -                250   

38 Công ty TNHH TM&DV Văn Minh           43               -                  43                -                  43   

39 0974999020 Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh         200               -                200                -                200   

40 CTCP Lương thực Hà Tĩnh           20               -                  20                -                  20   

41 0913310644 Công ty TNHH TM Thông Tứ           35               -                  35                -                  35   

42 0913029828 CTCP thương mại Mitraco           16               -                  16                -                  16   

43 CTCP dinh dưỡng Hồng Hà           10               -                  10                -                  10   

44 0917819399 Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh           23               -                  23                -                  23   

45 CTCP May xuất khẩu MTV         261               -                261                -                261   

46 0985682212 CTCP đầu tư Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh           20               -                  20                -                  20   

47 Đối tượng do Ban BVCSSK cán bộ tỉnh đề xuất và quản lý            -            934               -                   -               934              934   

48 Đối tượng do Bệnh viện đa khoa tỉnh đề xuất và quản lý            -            538                 -               538              538   

49 Đối tượng do Trung tâm KSBT đề xuất            -            148               -               -                   -               148              148   

50 Tỉnh ủy Hà Tĩnh (bao gồm các CB bảo vệ mục tiêu)            -                57                57                -                  57   

51 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh            -                13                13                -                  13   

52 0948802486 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh            -                42                42                -                  42   

53 Văn phòng UBND tỉnh            -                32                32                -                  32   
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54 0912363518 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh            -                  4                  4                -                    4   

55 Trung tâm Công báo - Tin học            -                  9                  9                -                    9   

56 Tòa án nhân dân tỉnh             3              47                50                -                  50   

57 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh            -                66                66                -                  66   

58 Thanh tra tỉnh            -                36                36                -                  36   

59 Tỉnh đoàn            -              16                4                  4               16                20   

60 Cục Quản lý thị trường              9                  9                -                    9   

61 CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh            42                42                -                  42   

62 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh            -                  9                  9                -                    9   

63 Hội Liên hiệp Phụ nữ            -                33                33                -                  33   

64
Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn 

mới
           -              13              17                17               13                30   

65 Sở Giáo dục và Đào tạo            -                35                35                -                  35   

66 Sở Tài nguyên và Môi trường            -              91                 -                 91                91   

67 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            -              21                1            21                  1               42                43   

68 Sở Xây dựng           73              10                83                -                  83   

69 Sở Kế hoạch và Đầu tư            -                30                30                -                  30   

70 0931 399 499 Sở Nội vụ            -                21                21                -                  21   

71 Sở Tài chính            -                30                30                -                  30   

72 Sở Tư pháp            -                30                30                -                  30   

73 0943919191 Sở Thông tin và Truyền thông            -                1              15            10                15               11                26   

74 Sở Công Thương            -                14                14                -                  14   

75 0949159605 Sở Giao thông Vận tải            -                54            14                54               14                68   

76
Người điều khiển phương tiện vận tải (Sở Giao thông Vận 

tải đăng ký)
     1.000               -             1.000                -             1.000   

77 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            -                50                50                -                  50   

78
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm các đơn 

vị trực thuộc)
        230              19              249                -                249   

79 Lực lượng hoạt động tại các cảng cá (Sở NN&PTNT)            31                31                -                  31   

80 Sở Ngoại vụ            -                6              20                20                 6                26   
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81 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội         120               -                120                -                120   

82 Cục Thuế tỉnh             3            138              141                -                141   

83 Cục Thi hành án dân sự            -                55                55                -                  55   

84 Cục Thống kê tỉnh            -                74                74                -                  74   

85 0917761618 Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh            -              13            150              150               13              163   

86 Bảo hiểm xã hội tỉnh            -              100              100                -                100   

87 Bưu điện tỉnh            -                70                70                -                  70   

88 Hội Chữ thập đỏ            -                7                3                  3                 7                10   

89 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh            -                5              35                35                 5                40   

90 Ngân hàng HD Bank Hà Tĩnh            -                50                50                -                  50   

91 Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh            -                83                83                -                  83   

92 Ngân hàng BIDV chi nhánh Kỳ Anh            -                40                40                -                  40   

93 Ngân hàng chính sách xã hội            -                28                28                -                  28   

94 Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh            -              150              150                -                150   

95 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh         100            100              200                -                200   

96 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh II         121              50              171                -                171   

97 Ngân hàng Công thương chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank)            -                50                50                -                  50   

98 Ngân hàng ACB           31              50                81                -                  81   

99 Ngân hàng SHB            50                50                -                  50   

100 Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank)           44               -                  44                -                  44   

101 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh             2               -                    2                -                    2   

102 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)           37               -                  37                -                  37   

103
Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh bắc Hà Tĩnh 

(Hồng Lĩnh)
           -              40               -                   -                 40                40   

104 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)           20               -                  20                -                  20   

105 Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Hà Tĩnh (MB)             3               -                    3                -                    3   

106 CT TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh (Hồng Lĩnh)         200            -                 -               -                200                -                200   

107 Cảng vụ Hàng hải            13                13                -                  13   

108 0912477268 Công đoàn ngành Giao thông Vận tải            -                1               -                   -                   1                  1   
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109 0934436786 Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh (Tầng 2 Vincom)           40               -                  40                -                  40   

110
Hệ thống 32 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh (Ngân 

hàng HTX VN)
        150              150                -                150   

111 0888966006 Hội Người cao tuổi            -                2                1                  1                 2                  3   

112 Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội           10              43                53                -                  53   

113 0912517664 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (TPHT)           11               -                  11                -                  11   

114 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở LĐTBXH)             1               -                    1                -                    1   

115 Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Tĩnh           23               -                  23                -                  23   

116 0948369869 Trung tâm CNTT&TT (Sở TTTT)             1              25                26                -                  26   

117 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (nhân viên BQL)            55                55                -                  55   

118
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (đăng ký cho người lao động 

tại các doanh nghiệp 300 tại HS, 300 tại NX)
     4.500               -               -             4.500                -             4.500   

119 0913159777 BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông           27                9                36                -                  36   

120 BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT           13              17                30                -                  30   

121 BQL Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp           14              16                30                -                  30   

122 BQL Dự án ĐTXD khu vực KKT tỉnh           15              10                25                -                  25   

123 CTCP Golf Xuân Thành           80               -                  80                -                  80   

124 CTCP xây lắp Thành Vinh           15               -                  15                -                  15   

125 Hội Nhà báo Hà Tĩnh              5                  5                -                    5   

126 915550528 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Trung Bắc           11               -                  11                -                  11   

127 0913317766 Công ty Luật TNHH Vintex             7               -                    7                -                    7   

128 0915125789
Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường (Phóng viên 

thường trú tại Hà Tĩnh)
            2               -                    2                -                    2   

129 0964226677
Tạp chí Kinh tế Môi trường (Phóng viên thường trú tại Hà 

Tĩnh)
            2               -                    2                -                    2   

130 Hội Nông dân tỉnh            -                20                20                -                  20   

131 0988822908 Ban thực hiện Dự án GMS             7               -                    7                -                    7   

132 0913492568 Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh (TPHT)           13               -                  13                -                  13   
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133 0904679999 Công ty TNHH TMTH Đông Anh           10               -                  10                -                  10   

134 0903266485 Công ty vận tải biển VIMC           12               -                  12                -                  12   

135 0976396379 Hội Khuyến học tỉnh             7               -                    7                -                    7   

136 0973785515 Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh)           20               -                  20                -                  20   

137 0949857857 Khách sạn BMC Hà Tĩnh           66               -                  66                -                  66   

138 Khách sạn NewStar           28               -                  28                -                  28   

139 CTCP Xây lắp số 34 Hà Tĩnh           35               -                  35                -                  35   

140 CTCP xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La (Đức Thọ)           18            32               -                  18               32                50   

141 0916862899 BQL khu vực mỏ sắt Thạch Khê             9               -                    9                -                    9   

142 Khách sạn Mường Thanh Xuân Thành (Nghi Xuân)           96               -                  96                -                  96   

143 0947452268 CTCP Hóa dầu Quân đội (Đức Thọ)           70               -                  70                -                  70   

144 0943341183 CT Cổ phần 456           60               -                  60                -                  60   

145 0967524292 Báo Nông thôn ngày nay             2               -                    2                -                    2   

146 Trường Cao đẳng Nguyễn Du           13               -                  13                -                  13   

147 Trường Cao đẳng Y tế            -                9              50                50                 9                59   

148 Trường Đại học Hà Tĩnh         200            135              335                -                335   

149 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh           85               -                  85                -                  85   

150 Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh           80               -                  80                -                  80   

151 0917702886 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh         120               -                120                -                120   

152 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh      2.000         1.000           3.000                -             3.000   

153 CTCP Cảng quốc tế Lào-Việt và khách hàng (TX Kỳ Anh)           40            135              175                -                175   

154 CTCP chăn nuôi Mitraco            -                50                50                -                  50   

155 0976623169 Công ty TNHH Công trình Long RIVER (KTT Vũng Áng)         100               -                100                -                100   

156 0915406503 Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh            -                  1                  1                -                    1   
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157 Bệnh nhân chạy thận nhân tạo            -                 -            490                 -               490              490   

158 915657299 Chức sắc tôn giáo            -              137              137                -                137   

159 CTCP sắt Thạch Khê           75               -                  75                -                  75   

160 CTCP Thương mại Hoàng Lâm Bân           34               -                  34                -                  34   

161 Công ty Phú Vinh            -                10                10                -                  10   

162 0985163306 CTCP Giống cây trồng Hà Tĩnh            -              20               -                   -                 20                20   

163 0916596568 Quỹ đầu tư phát triển            -                 -              26                 -                 26                26   

164 Công ty CP phát triển CNXLTM Hà Tĩnh            -                 -              44                 -                 44                44   

165 Trường iSchool            -                 -              14                 -                 14                14   

166 CTCP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hà Tĩnh           17               -                  17                -                  17   

167 Công ty TNHH công nghệ và quản lý xây dựng Hải Long           23               -                  23                -                  23   

168 0985866607 Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên           38               -                  38                -                  38   

169 CTCP kinh doanh LPG Việt Nam           28               -                  28                -                  28   

170 Công ty Hợi Đồng         100               -                100                -                100   

171 CTCP du lịch và thương mại Hà Tĩnh             5               -                    5                -                    5   

172 0913294247 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết             7               -                    7                -                    7   

173 0914430268 CTCP thông tin tín hiệu đường sắt Vinh           23               -                  23                -                  23   

174 0903685689 Chi nhánh xí nghiệp đầu máy Vinh           17               -                  17                -                  17   

175 0965553777 CTCP Đầu tư Truyền hình cáp Hà Tĩnh           20               -                  20                -                  20   

176 Bảo đảm an toàn Hàng hải bắc trung bộ           24               -                  24                -                  24   

177
Các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu trong tỉnh 

(do Sở Công Thương đăng ký)
           -              214              214                -                214   

178 Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh           10              95              105                -                105   

179 0983676889 CTCP thương mại Bia Sài Gòn Bắc trung bộ           65               -                  65                -                  65   

180 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh           57               -                  57                -                  57   

181 0942295885 Công ty CP Kim Liên Hà Tĩnh (Đại lý Honda ô tô Hà Tĩnh)           10               -                  10                -                  10   

182 Công ty TNHH TMTH Đức Hiếu           16               -                  16                -                  16   

183 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh            -                50                50                -                  50   



Astra

Zeneca
Pfizer

Astra

Zeneca
Pfizer

Astra

Zeneca
Pfizer Tổng

Phân bổ mũi 1

Địa phương, đơn vịLiên hệ

Phân bổ mũi 2 Tổng phân bổ

184 0915457899 CTCP quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh           70               -                  70                -                  70   

185 CTCP xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà           80               -                  80                -                  80   

186
CTCP AT Kim Liên Hà Tĩnh (Đại lý Mítsubishi Kim Liên 

Hà Tĩnh)
          60               -                  60                -                  60   

187 0942651187 Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Khánh Hà           35            20               -                  35               20                55   

188 0911097677 CTCP tư vấn và đầu tư xây dựng C.I.C           18               -                  18                -                  18   

189 0962418686 CTCP TM&XD Hoàng Long           50            50               -              20                50               70              120   

190 0977923168 CTCP Vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh           80               -                  80                -                  80   

191 0978147800 CTCP vận tải đường sắt Hà Nội chi nhánh toa xe Vinh           11               -                  11                -                  11   

192 0924945678 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Đại Phong           11                11                -                  11   

193 Công ty Cổ phần Bảo Toàn           41                41                -                  41   

194 Công ty CP gỗ Linh Cảm (Đức Thọ)           48               -                  48                -                  48   
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